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TÓM TẮT
Mục tiêu: Nhận xét đặc điểm lâm sàng và cộng hưởng từ sọ não của bệnh nhân u sao bào bậc cao tại Bệnh viện Bạch Mai. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 36 bệnh nhân u sao bào bậc cao được chẩn đoán tại Bệnh viện Bạch Mai từ tháng 1/2011 đến tháng 10/2015. Kết quả: Tuổi trung bình là 45 tuổi, thấp nhất 8 tuổi, cao nhất 68 tuổi, nam chiếm 44,4%. Triệu chứng lâm sàng hay gặp là đau đầu (94,4%),buồn nôn, nôn (44,4%), liệt nửa người (33,3%), động kinh (25%), suy giảm trí nhớ (22,2%). U thường gặp ở thùy thái dương (50%), thùy trán (33%). 91,7% có một u đơn độc, 8,3% có 2 khối u. 41,7% khối u có kích thước 3 - 5cm, 13,9% kích thước <3cm. Tất cả các bệnh nhân đều có phù não nhưng không có phù não độ 3, độ 2 (55,6%), độ 1 (44,4%). Có 52,8% có đè đẩy đường giữa độ 1, độ 2 chiếm 33,3%. Kết luận: U sao bào bậc cao thường gặp ở người lớn tuổi. Triệu chứng lâm sàng thường gặp là đau đầu. Bệnh nhân thường có một khối u đơn độc và phù não rộng xung quanh. 

SUMMARY

REVIEW CLINICAL CHARACTERISTICS AND BRAIN MRI OF PATIENTS WITH HIGH GRADE ASTROCYTOMA AT BACH MAI HOSPITAL

Aims: To review clinical characteristics and brain MRI of patients with high grade astrocytoma at Bach Mai hospital. Patients and Methods: 36 patients with high grade astrocytoma was diagnosed at Bach Mai Hospital from January 2011 to October 2015. Results: The average age was 45, youngest: 8, oldest: 68, The ratio male was 44.4%. Common clinical symptoms are headache (94.4%), nausea, vomiting (44.4%), hemiplegia (33.3%), convulsion (25%), memory impairment (22 ,2%). Common location of tumor in the temporal lobe (50%), frontal (33%). 91.7% patients have a single tumor, 8.3%  2 tumors. 41.7% size of tumor  3 - 5 cm, 13.9%  <3cm. All patients have cerebral edema but have not  level  3 cerebral edema, level 2 (55.6%), level 1 (44.4%). 52.8% patients have  to push the line between level 1, level 2:  33.3%. Conclusion: High grade astrocytoma was common in older people. Common clinical symptoms are headaches. Patients often have a solitary tumor and surrounding cerebral edema wide.
